
4.2 Kế hoạch chi tiền cho bên cung ứng DVMTR

Theo lưu vực

Được điều tiết 

từ tiền 

DVMTR 

không xác 

định được lưu 

vực

Điều tiết từ 

lưu vực có 

nguồn thu lớn

Điều tiết từ 

lãi tiền gửi

Được điều tiết từ 

nguồn dự phòng 

2023

Tổng cộng 

[1] [2] [3] [4] [6]

Tổng cộng 104.987 87.772 6.968.969.739 659.549.000 649.604.880 450.362.300 496.416.000 9.224.902.000

I Chủ rừng là tổ chức 93.149 79.436 6.315.843.517 239.549.000 588.380.563 407.916.307 447.012.262 7.995.965.000

1
Ban QLRPH sông Ngàn 

Phố
4.783 4.017 2.410.395.120  2.410.395.000

2 Ban QLRPH Hương Khê 5.915 5.040 219.782.584 30.741.573 39.322.168 27.261.529 29.869.473 346.977.000

3
Công ty TNHH MTV 

LN&DV Chúc A
14.132 12.012 539.916.251 73.277.096 93.730.215 64.981.894 71.198.317 843.104.000

4 Ban QL KBTTN Kẻ Gỗ 27.280 21.769 941.903.663 132.793.578 169.858.952 117.760.920 129.026.391 1.491.344.000

5 Ban QL RPH Nam Hà Tĩnh 7.151 5.220 360.637.114 40.732.905 28.239.573 30.941.082 460.551.000

6
Công ty TNHH MTV Cao 

Su HT
874 525 36.244.312 4.093.689 2.838.099 3.109.603 46.286.000

7 Công ty Lâm nghiệp HT 223 134 9.252.888 1.045.087 724.544 793.857 11.816.000

8 Công ty CP Việt Hà HT 123 12 4.096.064 73.081 4.169.000

9 Vườn Quốc gia Vũ Quang 32.642 30.683 1.792.240.116 239.413.817 165.982.369 181.860.894 2.379.497.000

Theo quy 

định tại quy 

định tại 

khoản 2, 

Điều 69, 
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PHỤ LỤC 04b: CHI TIẾT KẾ HOẠCH CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2024

Ghi chú

[5]

TT Bên cung ứng DVMTR
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DVMTR 

(ha)

Diện tích quy 

đổi theo hệ số 

K (ha)

Số tiền chi trả (đồng)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày       tháng     năm 2024 của UBND tỉnh)
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10 Công ty Cao su Hương Khê 25 24 1.375.406 183.732 127.379 139.564 1.826.000

II Chủ rừng là UBND xã 4.090 2.951 209.323.420 2.736.753 22.390.512 15.523.040 17.488.778 267.462.000

11 UBND xã Hương Lâm 300 231 10.369.475 1.407.339 1.800.155 1.248.023 1.367.414 16.192.000

12 UBND xã Hương Vĩnh 176 136 6.099.447 827.813 1.058.872 734.102 804.329 9.525.000

13 UBND xã Hương Liên 107 82 3.695.869 501.601 641.608 444.818 487.371 5.771.000

14 UBND xã Nam Điền 105 58 19.187.366 342.418 19.530.000

15 UBND xã Cẩm Thạch 33 23 7.751.069 138.325 7.889.000

16 UBND xã Kỳ Thượng 342 233 16.064.618 1.814.452 1.257.935 1.378.274 20.515.000

17 UBND xã Kỳ Tây 329 224 15.472.242 1.747.544 1.211.549 1.327.450 19.759.000

18 UBND xã Kỳ Sơn 1.070 728 50.281.029 5.679.095 3.937.240 4.313.892 64.211.000

19 UBND xã Lâm Hợp 1.089 740 51.143.521 5.776.511 4.004.777 4.387.890 65.313.000

20 UBND xã Kỳ Lạc 24 17 1.148.580 129.729 89.939 98.543 1.467.000

21 UBND xã Kỳ Tân 13 9 606.469 68.499 47.489 52.032 774.000

22 Xã Hương Minh 253 238 13.894.624 1.856.093 1.286.804 1.409.905 18.447.000
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23 Xã Thọ Điền 230 216 12.631.776 1.687.398 1.169.850 1.281.762 16.771.000

24 Thị trấn Vũ Quang 18 17 977.335 130.556 90.513 99.171 1.298.000

II

Chủ rừng là hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân 

cư thôn

7.749 5.385 443.802.802 38.833.805 26.922.953 31.914.961 541.475.000

1 Xã Hương Lâm - H.Khê 724 543 25.063.314 4.238.013 2.938.157 3.219.233 35.459.000

2 Xã Hương  Vĩnh - H.Khê 314 236 10.868.879 1.837.843 1.274.152 1.396.042 15.377.000

3 Xã Hương  Liên - H.Khê 863 647 29.864.932 5.049.929 3.501.048 3.835.972 42.252.000

4 Xã Nam Điền - Thạch Hà 685 377 125.192.812 2.234.190 127.427.000

5 Xã Cẩm Thạch - Cẩm Xuyên 44 31 10.213.091 182.263 10.395.000

6 Xã Kỳ Thượng 439 298 20.614.781 2.328.379 1.614.234 1.768.658 26.326.000

7 Xã Kỳ Tây 753 512 35.350.428 3.992.727 2.768.104 3.032.912 45.144.000

8 Xã Kỳ Sơn 2.034 1.383 95.567.967 10.794.122 7.483.419 8.199.312 122.045.000

9 Xã Lâm Hợp 1.588 1.080 74.583.010 8.423.932 5.840.199 6.398.895 95.246.000

10 Xã Kỳ Lac 34 23 1.583.584 178.861 124.002 135.865 2.022.000

11 Xã Kỳ Tân 0,4 0,3 19.260 2.175 1.508 1.652 25.000
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12 Thị trấn Vũ Quang 271,0 254,8 14.880.744 1.987.823 1.378.131 1.509.968 19.757.000

III Các đối tượng khác 420.000.000 420.000.000

1

Chi trồng cây xanh, cây 

phân tán ở khu vực có cung 

ứng dịch vụ môi trường 

rừng do Chi cục Kiểm lâm 

thực hiện

300.000.000 300.000.000

2

Chi hỗ trợ kinh phí tuyên 

truyền, phổ biến chính sách 

nâng cao năng lực thực thi 

chính sách chi trả DVMTR 

120.000.000 120.000.000

2.1 Hạt KL huyện Hương Sơn 20.000.000 20.000.000

2.2 Hạt KL huyện Hương Khê 20.000.000 20.000.000

2.3 Hạt KL huyện Vũ Quang 20.000.000 20.000.000

2.4 Hạt KL huyện Kỳ Anh 20.000.000 20.000.000

2.5 Hạt KL huyện Thạch Hà 20.000.000 20.000.000

2.6 Hạt KL huyện Cẩm Xuyên 20.000.000 20.000.000







  




